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(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN
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32
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TỔNG SỐ

1BA

SO SÁNH QT/DT(%)

THƯỜNG
XUYÊN

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

654

TỔNG SỐ

14.192.251.400 5.062.648.000 9.129.603.400 271,19 2.025,06 183,214.983.239.500250.000.0005.233.239.500TỔNG CHI
Trong đó:

1 Chi giáo dục 3.549.508.000 3.150.000.000 399.508.000 35.495,08 3.995,0810.000.00010.000.000
2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
3 Chi y tế 66.949.000 66.949.000
4 Chi văn hóa, thông tin 8.422.000 8.422.000 14,04 14,0460.000.00060.000.000
5 Chi phát thanh, truyền thanh
6 Chi thể dục, thể thao 70.100.000 53.000.000 17.100.000 116,83 28,5060.000.00060.000.000
7 Chi bảo vệ môi trường 78.400.000 78.400.000 522,67 522,6715.000.00015.000.000
8 Chi các hoạt động kinh tế 2.371.704.200 1.469.648.000 902.056.200 11.858,52 4.510,2820.000.00020.000.000

9 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, đoàn thể 6.715.963.200 90.000.000 6.625.963.200 144,55 36,00 150,734.395.975.000250.000.0004.645.975.000

10 Chi cho công tác xã hội 698.854.000 300.000.000 398.854.000 234,15 133,64298.459.000298.459.000
11 Chi khác 632.351.000 632.351.000
12 Dự phòng 123.805.500123.805.500
13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau


